	PHÒNG GD&ĐT

HUYỆN HẬU LỘC


	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI

Môn: Hóa học 8
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày khảo sát: 25/02/2023

(Đề gồm: 02 trang).


Cho biết:

	Nguyên tố
	H
	C
	N
	O
	Na
	Mg
	Al
	Si
	P
	S
	Cl
	K
	Ca
	Mn
	Fe
	Cu
	Zn
	Ba

	Số proton
	1
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	19
	20
	25
	26
	29
	30
	56

	NTK
	1
	12
	14
	16
	23
	24
	27
	28
	31
	32
	35,5
	39
	40
	55
	56
	64
	65
	137


Câu 1: (2 điểm) 
1. Hãy chọn chất phù hợp để viết một PTHH trong các trường hợp sau:

a. Sản phẩm thu được là một bazơ.


b. Sản phẩm thu được là một muối và khí hiđro.

c. Sản phẩm thu được là một oxit axit.

d. Sản phẩm thu được là kim loại và nước.

2. Cân bằng các  PTHH sau:

a. Fe(OH)3      +        H2SO4   
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   Fe2(SO4)3      +  H2O

b. Al    +  Ba(OH)2   +   H2O  
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   Ba(AlO2)2    +  H2
c. CH3COOH       +   O2   
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   CO2    +  H2O  

d. FexOy      +     Al       
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Fe3O4   +  Al2O3
Câu 2: (2 điểm)  
1. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết  4 chất rắn đựng trong các lọ riêng biệt là: Na2O, Mg, Na, NaNO3.

2. Cho các chất sau: KClO3, H2O, S, K, Al. Từ các chất này, em hãy chọn và viết PTHH điều chế các chất sau: Axit sunfuric, kali hiđroxit, nhôm sunfat

Câu 3: (2 điểm) 
Cho các axit sau: H3PO4, H2SO4, H2SO3, HNO3.

a. Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với các axit trên và gọi tên.

b. Viết công thức tất cả các muối tạo bởi gốc axit của các axit trên với kim loại Na và gọi tên muối.

Câu 4: (2 điểm)  

Viết các PTHH theo sơ đồ chuyển đổi sau:



                  

CaO    
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    Ca(OH)2  
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  CaCO3



   
O2     
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P2O5    
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    H3PO4    







Fe3O4  
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  Fe  
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 FeCl2
Câu 5: (2 điểm) 

1. Hỗn hợp X gồm các khí sau: H2, O2, NOx. Biết rằng trong hỗn hợp X, thành phần phần trăm về thể tích của các khí là: H2 chiếm 25%, O2 chiếm 50%, còn lại là NOx. Thành phần phần trăm theo khối lượng của NOx là 31,25%.
a. Xác định công thức hóa học của NOx.
b. Tính tỷ khối của X so với O2
2. Một muối ngậm nước có công thức là MgSO4.nH2O. Biết 29,52 gam mẫu chất có chứa 15,12 gam nước. Hãy xác định công thức phân tử của muối ngậm nước trên.

Câu 6: (2 điểm) 

1. Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTHH trong các thí nghiệm sau:

a. Dẫn luồng khí hiđro qua ống nghiệm đun nóng chứa bột CuO.

b. Khi cho một viên nhỏ Na vào cốc nước cất.

2. Hỗn hợp X gồm a mol KClO3 và b mol Cu. Nung nóng hỗn hợp X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng hỗn hợp chất rắn Y thu được bằng khối lượng hỗn hợp chất rắn X. Xác định mối liên hệ của a và b.

Câu 7: (2 điểm) 


1. Cho 2,49 gam hỗn hợp 3 kim loại gồm Mg, Fe, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thấy có 1,344 lít khí H2 thoát ra ở đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối thu được sau phản ứng.

2. Tổng số hạt p, n, e trong hợp chất có công thức A2B bằng 52. Trong đó số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 20. Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A ít hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 15. Tìm công thức hóa học của hợp chất trên.
Câu 8: (2 điểm) 

Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:

- Cho 11,2 gam Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.

- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.

Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

Câu 9: (2 điểm) 
Oxi hóa hoàn toàn 11,8 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B (A hóa trị II, B hóa trị III không đổi) cần dùng vừa đủ 4,48 lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp Y gồm 2 oxit tương ứng. Dẫn khí H2 dư đi qua hỗn hợp Y nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 16,6 gam chất rắn Z. Xác định 2 kim loại A, B. Biết 0,3 mol B nặng hơn 0,1 mol A là 1,7 gam
Câu 10: (2 điểm) 

1. Dùng phương pháp vật lý nào để tách các chất theo yêu cầu trong các trường hợp sau. Nêu cách tiến hành.

a. Cốc nước muối ăn trong suốt. Tách riêng lấy muối ăn.

b. Dầu ăn lẫn trong nước. Tách riêng lấy dầu ăn.

	2. Cho sơ đồ điều chế khí O2 trong phòng thí nghiệm:
a. Nêu tên các dụng cụ thí nghiệm đã đánh số trong hình vẽ.

b. Chỉ ra hai chất có thể là X trong sơ đồ trên, viết phương trình phản ứng minh họa.
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------------------- Hết -----------------
Họ tên học sinh:.....................................................;  Số báo danh:.................................
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